


BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
DẠY – HỌC TRỰC TUYẾN

Tác Giả: Vũ Đức Pháp
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Từ khóa: dạy học trực tuyến.

Abstract: The objective of online teaching is to expand educational opportunities for students, especially when they are unable to attend school for objective reasons. This method also supports direct teaching in the classroom, helps improve the effectiveness of teaching, thereby improving the quality of education and encouraging creativity of teachers and students. Online teaching also creates opportunities for teachers and students to actively access useful resources on the internet for teaching and learning
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1. Đặt vấn đề
Cùng với xu hướng phát triển chung trên thế giới, ứng dụng công nghệ vào dạy học qua môi trường mạng Internet đã được triển khai nhiều năm qua ở nước ta. Tuy vậy, mức độ ứng dụng nhìn chung còn khá hạn chế, tùy thuộc vào từng trường, từng giáo viên và từng bộ môn.
Học tập trực tuyến (E-Learning) mang nhiều ưu điểm vượt trội trong đào tạo đã làm thay đổi mạnh mẽ quá trình tự học do khả năng cá nhân hóa cũng như đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của người học. Cùng với sự phát triển của công nghệ, việc xây dựng môi trường học tập trực tuyến hiện đại, xây dựng các nội dung giảng dạy trực tuyến được phát triển theo hướng ngày càng tiếp cận gần hơn với người học. 
Dù các lớp học đã thay phấn trắng bảng đen bằng máy chiếu, nhưng thực chất việc học vẫn là cho và nhận kiến thức lấy người học làm trung tâm. E-Learning vẫn còn đang rất mới mẻ ở Việt Nam, trong khi đó nhiều quốc gia E-Learning đã phát triển mạnh mẽ trong giáo dục đại học và có nhiều thay đổi lớn trong việc cá nhân hóa việc học cũng như xóa nhòa ranh giới giữa các hình thức đào tạo chính quy và từ xa.
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Trong giai đoạn chúng ta thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, sinh viên học sinh buộc phải dừng đến trường để phòng ngừa dịch bệnh, đã giúp chúng ta nhìn thấy rất rõ những yêu cầu từ thực tiễn đặt ra cũng như những tình huống phải lường trước đối với việc dạy học trực tuyến. Mục tiêu của việc dạy học trực tuyến là để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho sinh viên học sinh, đặc biệt là khi các em không thể đến trường vì những lý do khách quan. Phương thức này còn bổ trợ cho việc dạy học trực tiếp trên lớp, giúp nâng cao hiệu quả công tác dạy học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên, học sinh. Dạy học trực tuyến cũng tạo cơ hội cho giáo viên, học sinh được chủ động tiếp cận nguồn học liệu hữu ích trên internet để giảng dạy và học tập. Thông qua dạy học trực tuyến, cả giáo viên và học sinh được nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
Như vậy, dạy học trực tuyến tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên có cơ hội hình thành và phát triển nhiều năng lực như “tự chủ và tự học”, “năng lực tin học”, “năng lực công nghệ”, “giải quyết vấn đề và sáng tạo”.
2. Nội dung
2.1 Phương pháp học trực tuyến là gì?
Phương pháp học trực tuyến (hay còn gọi là e-learning viết tắt của từ Electronic Learning) là phương pháp học sử dụng các phương tiện máy tính, thiết bị thông minh có kết nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác nhằm lấy tài liệu học cùng việc trao đổi từ xa mà không cần đến lớp. 
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2.2 Những lợi ích của Dạy – học trực tuyến
Theo Elliott Masie, một chuyên gia nổi tiếng trong ngành học trực tuyến, E-learning là “việc áp dụng công nghệ để tạo ra, cung cấp, chọn lựa, quản trị, hỗ trợ và mở rộng cách học truyền thống”. Việc phát triển của Internet, với khả năng giúp học viên tiếp cận liên tục các khóa đào tạo một cách hiệu quả và tiết kiệm, đã tạo nên một giai đoạn mới cho việc dạy và học đạt đến những tầm cao mới mà chưa có công nghệ nào có thể sánh được.
Skillsoft, một nhà cung cấp giải pháp học trực tuyến hàng đầu của Mỹ, thì cho rằng E-learning có những đặc điểm ưu việt như khóa học có nội dung phù hợp và cập nhật, học viên có thể tiếp cận một cách thuận tiện nhiều khóa học và có thể nghiên cứu nội dung ở mọi nơi, việc tập hợp nội dung nhanh chóng, khả năng cung cấp thông tin cho học viên trên khắp thế giới bằng ngôn ngữ của họ và khả năng theo dõi, báo cáo và đánh giá kết quả việc học.
Online Learning có rất nhiều lợi ích đa dạng và phong phú khi xét ở các góc độ khác nhau: về phía người học, về phía cơ sở đào tạo, về xã hội… Sau đây là một số lợi ích cơ bản:
+ Online Learning giúp người học vượt qua rào cản về không gian và thời gian. Với hình thức học này, người học có thể đăng kí và theo học bất cứ thời gian nào mình muốn. Học viên có thể học bất cứ lúc nào, tại bất kì nơi đâu… Tận dụng được nguồn giảng viên chất lượng cao từ nhiều nơi trên thế giới, nội dung truyền tải nhất quán, phù hợp với yêu cầu của người học.
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+ Online Learning giúp cho người học chủ động hơn: dễ dàng tự định hướng và tự điều chỉnh việc học tập của bản thân. Việc đăng kí và chứng thực học viên đơn giản và thuận tiện. Người học có khả năng tự kiểm soát cao thông qua việc tự đặt cho mình tốc độ học phù hợp, bỏ qua những phần hướng dẫn đơn giản không cần thiết mà vẫn đáp ứng được tiến độ chung của khóa học. Đối với học viên, kèm theo việc tăng khả năng tiếp tục đáp ứng được công việc, giảm thời gian học, học viên còn có thể học mọi lúc, mọi nơi, cho phép học viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo một cách thuận tiện ngoài giờ làm việc hay ở nhà.
+ Online Learning giúp cho người học rèn luyện và phát triển khả năng tự học. Trong suốt quá trình học trực tuyến, học viên phải tự xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn môn học, tài liệu cần thiết, tự thực hiện các yêu cầu của khóa học… nhờ thế mà khả năng tự học mỗi ngày một tốt hơn.
+ Online Learning làm tăng lượng thông tin một cách rõ rệt, kiến thức thu được rất đa dạng và phong phú. Nhờ tính tương tác và hợp tác cao, dễ tiếp cận và thuận tiện, đào tạo trực tuyến tạo một môi trường giao tiếp thuận lợi giữa học viên với giáo viên, giữa học viên với nhau… Khi mọi người được trao đổi với giáo viên và bạn bè trong lớp, họ có thể tiếp thu nhiều thông tin hơn từ các nguồn khác nhau. Mặt khác, kết quả đào tạo cũng được tự động hóa và được thông báo nhanh chóng, chính xác, khách quan.
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+ Rút ngắn thời gian đào tạo. Học viên tận dụng được mọi thời gian rảnh rỗi, giảm thiểu thời gian rời khỏi văn phòng hoặc gia đình. Cơ sở đào tạo cũng dễ dàng kiểm soát thời gian thực hiện khóa học.
+ Chi phí cho việc học tập được giảm thiểu: chi phí cho người học, chi phí cho tổ chức và quản lí đào tạo. Nội dung khóa học có thể sử dụng lại được với các học viên khác nhau. Cắt giảm được chi phí in ấn, xuất bản và phân phối tài liệu, lương của giáo viên, chi phí thuê phòng học, chi phí đi lại, ăn ở cho học viên. Tiết kiệm được một khoản tiền lớn do giảm được chi phí đi lại. Theo một số thống kê: thông thường một học viên phải trả cho một khóa học khoảng 5 triệu đồng, thì đối với một khóa học trực tuyến chi phí chỉ vào khoảng 500.000 đồng, nghĩa là chỉ 1/10.
+ Online Learning là một mô hình dạy học có hiệu quả cao: Học trực tuyến giúp học viên và các công ty có học viên không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đáp ứng đúng với nhu cầu của mình. Tỉ lệ học viên hoàn thành khóa học cao hơn. Với cơ sở đào tạo: dễ dàng tạo các khóa học từ các tài nguyên có trước, thu được lợi nhuận nhanh hơn từ các sản phẩm mới, khóa học được cập nhật và triển khai nhanh chóng, liên tục ở nhiều nơi…
2.3 Thực trạng dạy học trực tuyến trong Nhà trường hiện nay
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều năm qua (từ khi dịch bệnh COVID-19 chưa diễn ra) Bộ GD&ĐT và Nhà trường đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ quản lý, dạy, học, kiểm tra đánh giá, Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học, thúc đẩy học tập trực tuyến qua mạng Internet, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ CNTT gồm hướng dẫn triển khai giáo dục trực tuyến, e-learning và xây dựng kho học liệu số… nhưng vẫn chưa hiệu quả do một số lý do sau:
2.4 Khó khăn của dạy học trực tuyến
+ Về Giáo viên:
- Do việc dạy học trực tuyến, học qua mạng không phải là công việc tiến hành thường xuyên nên khá nhiều giáo viên lúng túng về kỹ thuật thực hiện.
- Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở nhiều giáo viên còn hạn chế.
- Chưa chuẩn bị bài giảng tốt.
- Các thầy cô giáo chưa chủ động, linh hoạt lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng.
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- Đa phần giáo viên đã quen với không gian trực tiếp trước học trò, nay đứng trong không gian trực tuyến để giảng bài, nhiều thầy cô sẽ lúng túng hoặc không tự tin khi triển khai bài giảng.
- Việc quản lý học sinh trong quá trình tiếp nhận bài học bị hạn chế do không được quan sát trực tiếp.
- Chưa chuẩn bị phương pháp đánh giá phù hợp.
· Về học sinh
Mặc dù các em khá năng động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác các bài giảng của thầy cô giáo nhưng trên thực tế, hoàn cảnh, điều kiện cơ sở vật chất của gia đình học sinh sẽ chi phối nhiều đến hoạt động học trực tuyến. Bởi lẽ, không phải gia đình nào cũng trang bị được mạng, máy tính, điện thoại thông minh để cho con em mình học tập, nhất là ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, do đặc thù của học trực tuyến nên việc quản lý nền nếp, ý thức học tập của học sinh không được trực tiếp nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.
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Khi dạy và học thì sự tương tác giữa giáo viên và học sinh là yếu tố rất quan trọng. Nếu ở bài giảng trên lớp, sự tương tác được phát huy hiệu quả thì học trực tuyến, giáo viên chủ yếu là thực hiện bài giảng một chiều, học sinh tiếp nhận qua mạng, qua các phương tiện, sự tương tác cần thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập sau đó chứ không trực tiếp. Điều này, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng.
- Việc tiếp thu bài thông qua màn hình điện thoại nhiều khi khiến sinh viên học sinh lúng túng, nhất là việc tương tác giữa thầy và trò. 
- Có những em, chỉ mở phần mềm để báo danh chứ không thực sự đang học bài, khiến chất lượng việc dạy và học không hiệu quả.
- Các học sinh sinh viên không thể tạo các nhóm để thảo luận chung khi được giáo viên giao bài tập nhóm.
- Nhiều bạn phát biểu cùng một lúc sẽ dễ dẫn đến tình trạng lớp học bị xáo trộn.
- Trong khi học ở nhà hoặc bất cứ nơi khác ngoài trường, sinh viên đều có thể gặp những điều phiền nhiễu hơn bình thường, đặc biệt là với gia đình và có thể là anh chị em xung quanh.
- Máy tính của các em đột nhiên tắt và phải khởi động lại thiết bị. Cũng có những lúc Wi-Fi kết nối bị đứt quãng nên không theo kịp bài giảng.
- Sinh viên chưa chủ động trong việc học (không xem trước bài học, đặt câu hỏi cho giáo viên).
- Thói quen và năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV còn rất hạn chế.
· Về phía gia đình
- Ngoài khó khăn về phương tiện phục vụ cho học sinh học trực tuyến thì nhiều phụ huynh không có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để trợ giúp cho con em mình;
- Vẫn phải đi làm hằng ngày, không có thời gian để tổ chức, quản lý việc học của các em ở nhà…
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· Về Nhà trường:
- Mặc dù cố gắng chuẩn bị tốt nhưng vẫn còn những vấn đề hạn chế.
- Cơ sở hạ tầng nhà cung cấp dịch vụ internet chưa tốt, còn phụ thuộc vào công ty cung cấp dịch vụ.
- Chưa Tạo ra một nền tảng kho học liệu số trực tuyến.
- Chưa hướng dẫn, tập huấn kỹ cho các giáo viên kỹ năng dạy trực tuyến.
- Còn bị động trong việc chọn môn dạy trực tuyến.
3. Các giải pháp nâng cao chất lượng trong giảng dạy trực tuyến.
Từ các phân tích ở trên về yếu tố ảnh hưởng, thực trạng, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân khi triển khai dạy học trực tuyến, từ đó tôi có đề xuất hướng giải pháp chung như sau:
· Về Nhà trường
- Lập kế hoạch chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các tổ chuyên môn, các phòng ban, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
- Tạo ra một nền tảng kho học liệu số trực tuyến.
- Mở lớp tập huấn cho giáo viên, sinh viên kỹ năng dạy và học trực tuyến.
- Mở lớp tập huấn cho giáo viên, sinh viên kỹ năng sử dụng kho học liệu số trực tuyến.
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- Lựa chọn các môn phù hợp để dạy trực tuyến.
- Chọn những giáo viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt để giảng dạy.
- Chọn số tiết phù hợp cho mỗi buổi dạy trực tuyến.
- Kiểm tra, đánh giá quá trình giảng dạy trực tuyến.
- Đầu tư cơ sở trang thiết bị phù hợp cho việc dạy và học trực tuyến.
- Lắp đặt đường truyền tốc độ cao, ổn định, thiết bị đầu cuối chất lượng tốt.
- Giáo viên chủ nhiệm luôn đôn đốc nhắc nhở học sinh của mình, lắng nghe phản hồi của sinh viên trong tiết SHCN.
· Về Giáo viên:
- Phải chuẩn bị bài giảng ngắn gọn, súc tích tránh dài dòng.
- Phải gửi bài trước cho sinh viên để các em xem trước.
- Cần đảm bảo những kiến thức trọng tâm của bài dạy để truyền đạt đến học sinh.
- Lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng.
- Cập nhật và mở rộng bài giảng với những kiến thức mới.
- Kịp thời thay đổi PPDH khi SV không hứng thú học.
- Có những câu hỏi hay, những trò chơi để kích thích sự ham học của các em.
- Tăng cường sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa sinh viên cũng rất quan trọng.
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- Lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp, khách quan.
- Thao tác thuần thục các thao tác khi dạy trực tuyến.
- Tìm hiểu, lựa chọn phần mềm dạy trực tuyến hiệu quả (Zoom, Skype, Google Classroom…) 
- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập của các em.
· Về Sinh viên:
- Phải có suy nghĩ tích cực về học trực tuyến vì nhiều người học cho rằng đây là cách học trực tuyến vô bổ, nhàm chán, tốn thời gian.
- Đọc tài liệu và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, có thái độ học tập tích cực.
- Lựa chọn chỗ phù hợp để học trực tuyến riêng tư, yên tĩnh không bị ảnh hưởng bởi chung quanh.
- Chăm chú nghe giảng, ghi chép bài, tham gia phát biểu, chủ động đưa ra các vấn đề cần giải quyết liên quan đến môn học.
- Ăn mặc phù hợp, lịch sự.
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- Tự tổ chức việc học tập ngoài giờ lên lớp (nhóm).
- Học và làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giáo viên kết hợp với tài liệu tham khảo.
- Tự trang bị kiến thức kỹ năng sử dụng CNTT (phần cứng, phần mềm) cơ bản, kỹ năng học online cũng như ý thức, văn hóa học online.
4. Kết luận và kiến nghị
4.1 Kết Luận
Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, việc học online là phương pháp giúp giải quyết được khó khăn của việc không thể đến trường. Việc nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho sinh viên là vô cùng cần thiết, đặc biệt khi Nhà trường đang thí điểm những hướng đi mới trong dạy và học. Việc học trực tuyến trên diện rộng trong thời kì dịch bệnh cũng là bước đi đầu tiên gợi mở những thay đổi trong chương trình đào tạo hậu COVID, cụ thể là áp dụng nhiều yếu tố trực tuyến hơn và tăng cường chuyển đổi số các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Với những thuận lợi và khó khăn như đã phân tích trên để đạt được kết quả như mong muốn thì tất cả mỗi người chúng ta phải cố gắng và kết hợp đồng bộ với nhau.
4.2 Kiến Nghị
Để chuẩn bị cho một tiết giảng trên lớp cũng mất nhiều thời gian nhưng để chuẩn bị cho tiết giảng online thực sự rất công phu, giáo viên phải chuẩn bị bài kỹ, chuẩn bị các video mô phỏng cho bài giảng, quay clip, chuẩn bị các phương pháp sư phạm tích cực hóa người học… để thu hút sự chú ý của người học. Vậy tôi cũng kiến nghị Nhà trường nên có chế độ ưu đãi để khích lệ giáo viên giảng dạy trực tuyến.
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2. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan & Nguyễn Văn Thàng (2008), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Nhà xuất bản Thế Giới (tr. 64).
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8. “Nghiên cứu về thái độ học tập” (đăng ngày 17/7/2005) trên diễn đàn của trang web Tâm lý học và bạn: http://www.tamlyhoc.net/forum/index.php?topic=653.0
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